TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC GIANG
THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN BỘ MÔN

 Năm học: 2021 – 2022
	TT
	HỌ TÊN GIÁO VIÊN
	DẠY

MÔN
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ

	
	
	
	
	
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	1
	Nguyễn Thị Hoa
SK :  18
           D   :  2
           CK :  14
 (TỔNG 34 tiết)
	T.Anh

(34T)


	SÁNG
	1
	
	1E(D)
	
	1E(D)
	4C(CK)

	
	
	
	
	2
	
	1A(SK)
	3D(CK)
	1A(SK)
	3D(CK)

	
	
	
	
	3
	5C(SK)
	3C(CK)
	2E(SK)
	4D(CK)
	2E(SK)

	
	
	
	
	4
	5E(SK)
	5C(CK)
	2G(SK)
	4C(CK)
	2G(SK)

	
	
	
	CHIỀU
	5
	3C(CK)
	3D(SK)
	3E(CK)
	3D(SK)
	4B(CK)

	
	
	
	
	6
	4C(SK)
	3E(SK)
	4C(SK)
	3E(SK)
	4D(CK)

	
	
	
	
	7
	4E(SK)
	4B(CK)
	4E(SK)
	5C(CK)
	

	
	
	
	
	8
	3E(CK)
	
	5C(SK)
	5E(SK)
	

	2
	Đỗ Thị Hoa
  SK :  14
            D   :  6
            CK :  4
 (TỔNG 24 tiết)
	T.Anh

(24T)
	SÁNG


	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	1A(SK)
	2C(SK)
	1A(SK)
	2C(SK)

	
	
	
	
	3
	5C(SK)
	1D(SK)
	
	1D(SK)
	3B(D)

	
	
	
	
	4
	
	1G(SK)
	3B(D)
	1G(SK)
	

	
	
	
	CHIỀU
	5
	2B(SK)
	1C(D)
	2B(SK)
	1C(D)
	

	
	
	
	
	6
	3A(CK)
	3B(CK)
	3A(CK)
	3B(CK)
	

	
	
	
	
	7
	4E(SK)
	3A(D)
	4E(SK)
	3A(D)
	

	
	
	
	
	8
	
	
	5C(SK)
	
	

	4
	    Hoàng Thị Nga
 SK :  16
           D   :  10
           CK :  6
            (TỔNG 32 tiết)
	T.Anh

(24T)


	SÁNG


	1
	
	1E(SK)
	4A(SK)
	1E(SK)
	5B(D)

	
	
	
	
	2
	4A(SK)
	5D(CK)
	2C(SK)
	4G(CK)
	2C(SK)

	
	
	
	
	3
	5B(D)
	1D(SK)
	2E(SK)
	1D(SK)
	2E(SK)

	
	
	
	
	4
	5E(SK)
	
	
	
	4G(D)

	
	
	
	CHIỀU
	5
	5D(D)
	4G(CK)
	4G(D)
	5D(CK)
	3C(D)

	
	
	
	
	6
	4C(SK)
	2H(D)
	4C(SK)
	2H(D)
	5D(D)

	
	
	
	
	7
	3G(CK)
	3G(SK)
	3G(CK)
	3G(SK)
	

	
	
	
	
	8
	
	
	3C(D)
	5E(SK)
	

	5
	Nguyễn Thị Huyền
SK :  10
           D   :  12
          CK :  4
 (TỔNG 26 tiết)
	T.Anh

(26T)


	SÁNG


	1
	
	5A(CK) 
	
	4A(CK)
	

	
	
	
	
	2
	
	1B(D)
	
	1B(D)
	

	
	
	
	
	3
	
	2A(D)
	5A(D)
	2A(D)
	4A(CK)

	
	
	
	
	4
	
	2D(D)
	2G(SK)
	2D(D)
	2G(SK)

	
	
	
	CHIỀU
	5
	2B(SK)
	3D(SK)
	2B(SK)
	3D(SK)
	

	
	
	
	
	6
	5A(D)
	3E(SK)
	4B(D)
	3E(SK)
	

	
	
	
	
	7
	4B(D)
	3G(SK)
	4D(D)
	3G(SK)
	

	
	
	
	
	8
	4D(D)
	
	
	5A(CK)
	

	6
	Mai Thị Nền
SK :  4

            CK :  6

	T.Anh

(10T)


	SÁNG


	1
	
	
	4A(SK)
	
	

	
	
	
	
	2
	4A(SK)
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	4E(CK)
	5B(CK)
	5B(CK)
	5E(CK)

	
	
	
	
	4
	
	1G(SK)
	5E(CK)
	1G(SK)
	4E(CK)



	6
	Nguyễn Thị Thuỷ

       1. BC
       2. CDEG    4. ABDE      

       3. ABC       5. AD     

(3 TC và 15 CK/ 15 Lớp)
	MT

(18T)
	SÁNG


	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	3A
	
	3A
	

	
	
	
	
	3
	
	2E
	
	4B
	

	
	
	
	
	4
	
	2G
	4D
	4E 
	

	
	
	
	CHIỀU
	5
	2C
	1B
	3C
	5A
	

	
	
	
	
	6
	2D
	1C
	3B
	5D
	

	
	
	
	
	7
	
	3B
	4A
	3C
	

	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	

	7
	  Ngô Thị Lan Anh

       1. ADEG
       2. ABH       4.CG    

       3. DEG       5. BCE   

(3TC và 15 CK/ 15 Lớp)

	MT

(18T)
	SÁNG


	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	3E

	
	
	
	
	3
	
	5E
	1E
	
	3D

	
	
	
	
	4
	
	2H
	1A
	
	3G

	
	
	
	CHIỀU
	5
	2A
	1G
	3D
	5B
	4G

	
	
	
	
	6
	2B
	1D
	3E
	5C
	4C

	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8
	
	
	
	3G
	

	8
	   Đỗ Văn Huấn
               1. ABC   
                 2. BCE

CK+TC: 3. DEG
               4. BDG   
               5. ABD       
    (3TC và 15 CK/ 15 Lớp)
	ÂN

(18T)
	SÁNG


	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	1C
	
	2C
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	3E
	2B

	
	
	
	CHIỀU
	5
	
	1A
	3G
	3G
	3E

	
	
	
	
	6
	2E
	1B
	3D
	3D
	5A

	
	
	
	
	7
	4G
	4D
	5D
	4B
	

	
	
	
	
	8
	5B
	
	
	
	

	9
	  Trần Thị Thanh Tâm
  1. DEG                                  2.  ADGH    
  CK+TC: 3. ABC

                 4. ACE   

                 5. CE     

(3TC và 15 CK/ 15 Lớp)

	ÂN

(18T)
	SÁNG


	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	3C
	3B
	5C

	
	
	
	
	4
	
	
	1G
	3C
	3B

	
	
	
	CHIỀU
	5
	2D
	1D
	2G
	5E
	4E

	
	
	
	
	6
	2A
	1E
	2H
	3A
	4A

	
	
	
	
	7
	3A
	
	
	4C
	

	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	


	11
	Trần Thị Hằng       
          1. ABC
          2. BCE   
          3. ABC    
          4. ACE      
          5. ABD      

    (30CK/ 15 Lớp)

	TD

(30T)
	SÁNG


	1
	
	5B
	
	
	3C

	
	
	
	
	2
	
	4A 
	
	5D
	1A

	
	
	
	
	3
	
	2B
	1C
	4A
	1B

	
	
	
	
	4
	
	2C
	1B
	2B
	1C

	
	
	
	CHIỀU
	5
	2 E
	3A
	3A
	2E
	4C

	
	
	
	
	6
	2C
	1A
	5D
	5B
	4E

	
	
	
	
	7
	5A 
	3C
	4C
	3B
	

	
	
	
	
	8
	3B
	
	5A
	4E
	

	12
	Hoàng Văn Hiển
         1. DEG  
          2. ADGH     
          3. DEG     
          4. BDG    

          5. CE     
   (30 CK/ 15 Lớp)
	TD

(30T)
	SÁNG


	1
	
	
	4G
	
	2A

	
	
	
	
	2
	
	3G
	2D
	3D
	1D

	
	
	
	
	3
	
	3 E
	2A
	2H
	  1 E

	
	
	
	
	4
	
	3D
	1D
	2G
	1G

	
	
	
	CHIỀU
	5
	2G
	1E
	3G
	2D
	4D

	
	
	
	
	6
	2H
	1G
	4D
	5E
	4G

	
	
	
	
	7
	5E
	5C
	5C
	3 E
	

	
	
	
	
	8
	4B
	
	
	4B
	

	 13
	Nguyễn Thị Nguyên
3. ABCDEG
4. ABCDEG
5.   ABCDE

        (34 Tiết CK/ 17 Lớp)
	Tin

(34T)
	SÁNG


	1
	
	4C
	5D
	4D
	3A

	
	
	
	
	2
	
	4B
	4C
	4E
	3G

	
	
	
	
	3
	
	4G
	3G
	5E
	5A

	
	
	
	
	4
	
	4D
	3A
	5A
	5B

	
	
	
	CHIỀU
	5
	3B
	4E
	3B
	5C
	4A

	
	
	
	
	6
	3C
	4A
	3C
	5D
	4B

	
	
	
	
	7
	3E
	5E
	3D
	5B
	5C

	
	
	
	
	8
	3D
	
	3E
	4G
	

	14
	Đọc sách, thư viện
	SÁNG


	1
	
	
	4B
	4G
	4D

	
	
	
	2
	
	
	5C
	4C
	5A

	
	
	
	3
	
	
	3E
	1C
	5D

	
	
	
	4
	
	3B
	4E
	2E
	2D

	
	
	CHIỀU
	5
	2H
	2A
	1A
	1D
	3A

	
	
	
	6
	2G
	2B
	1B
	1E
	3C

	
	
	
	    7
	3D
	2C
	5E
	1G
	

	
	
	
	8
	3G
	
	5B
	4A
	


LỊCH SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN
(Sinh hoạt vào các tuần chẵn)
	Thời gian
	Tổ

	Sáng thứ hai
	Tổ bộ môn

	Chiều thứ hai
	Tổ 2

	Chiều thứ ba
	Tổ 1

	Chiều thứ tư
	Tổ 3

	Chiều thứ năm
	Tổ 5

	Chiều thứ sáu
	Tổ 4

	Tiết 7, 8 chiều thứ sáu
	Nhóm Ngoại ngữ


